
Tốc độ cao

Satisfy Professional's NeedsMáy khoan búa, vặn vít dùng pin
Máy khoan, vặn vít dùng pin
Máy vặn vít dùng pin

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin

Máy khoan, vặn vít dùng pin

Máy vặn vít dùng pin

DHP482

DDF482

DTD152

DHP482 DDF482 DTD152

Mũi khoan tùy chọn

1,900 Tốc độ

cao
Tốc độ

cao
Tốc độ

cao
Sản phẩm trước đó: 1,500

1,900
Sản phẩm trước đó: 1,500

2,900
Sản phẩm trước đó: 2,300



Phụ kiện đi kèm : 

Phụ kiện đi kèm: 

DHP482RFE/DDF482RFE: 2 pin 3.0Ah (BL1830B), sạc nhanh (DC18RC)
DHP482RAE/DDF482RAE:: 2 pin 2.0Ah (BL1820B), sạc nhanh (DC18RC)
DHP482SFX6: 1 pin 3.0Ah (BL1830B), sạc (DC18SD)
DHP482Z/DDF482Z:: Không kèm pin, sạc

Thiết kế công thái học

Tổng chiều dài gọn 
giúp tăng sự tiện dụng

Tăng lực xoắn

Cung cấp lực đẩy lớn 
nhất lên mũi khoan. Mặt 

lưng trên của tay cầm được 
thiết kế dạng công thái học, 
phù hợp với dạng hình chữ U 
giữa ngón trỏ và ngón cái 
của người sử dụng.

Gờ và rãnh cao su giáp 
các đầu ngón tay giữ tay 
nắm chắc chắn và chống 

lại lực xoáy mạnh của mo-men 
xoắn , ngay cả khi sử dụng máy 
một tay

B
B

A

A

vít (+) M4X12 (251314-2), móc treo (346317-0), mũi vít 2-45 (+)(-)(784637-8).

Khả năng

Lực đập/ phút (ipm)

Tốc độ không tải (rpm)

Lực vặn tối đa
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng*

Thép : 13mm (1/2")
Gỗ: 38mm (1-1/2")
-
-
-
Cao : 0 - 1,900
Thấp : 0 - 600
Cứng/mềm : 62 / 36N.m
185x79x249mm 
1.5kg với BL1815N
1.7kg với BL1850

Máy khoan búa, vặn vít dùng pin DHP482  13mm (1/2")

Máy khoan, vặn vít dùng pin DDF482  13mm (1/2")

Nhiều tốc độ

Hãm bằng điện

Kiểu đảo chiều quay

2 tốc độ cơ

Đầu cặp không khóa

Tự động trượt 21 cấp độ

Có đèn

Hộp đựng đồ

Thép: 13mm (1/2")
Gỗ: 38mm (1-1/2")
Gạch : 13mm (1/2")
Cao : 0-28,500
Thấp : 0-9,000
Cao : 0-1,900
Thấp : 0-600
Cứng/mềm : 62 / 36N.m
198x79x249mm
1.5kg với BL1815N
1.8kg với BL1850

DDF482DHP482

DHP482

DDF482

Vít (+) M4X12 (266622-8), móc treo (346317-0),
mũi vít xoắn Torsion PH2-120 (B-66743)

Khả năng

Lực đập/phút (ipm)
Tốc độ không tải(rpm)
Lực vặn tối đa
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng*

Ốc máy: M4 - M8 (5/32 - 5/16")
Ốc tiêu chuẩn: M5 - M16 (3/16 - 5/8")
Ốc đàn hồi cao: M5 - M12 (3/16 - 1/2")
Ren thô (ren dài): 22 - 125mm (7/8 - 4-7/8")
0 - 3,500
0 - 2,900
165N.m
137x79x238mm
1.3kg (2.8lbs) với BL1815N 
1.5kg (3.3lbs) với BL1850

Máy vặn vít dùng pin DTD152  
Nhiều tốc độ

Hãm điện bằng tay

Kiểu đảo chiều quay

Có đèn

Hộp đựng đồ

BL1850B :  5.0Ah

BL1850B

BL1820B

BL1850 :  5.0Ah

BL1840B :  4.0Ah

BL1840 :  4.0Ah
BL1830 :  3.0Ah
BL1820 :  2.0Ah

BL1820B :  2.0Ah

BL1815N :  1.5Ah

DC18RC
Thời gian sạc :  22 phút

Thời gian sạc : 60 phút
DC18SD

Sạc nhanh

Pin

Sạc

Cấu trúc nhông kim loại
Tất cả các cấu trúc nhông bằng 
kim loại cho độ bền cao

Cho ứng dụng ngoài trời 
hoặc những mối trường thô nhám, 
tránh bụi bẩn và tình trạng nước 
nhỏ giọt.

(DHP482, DDF482)

21 cấp độ trượt
(DHP482, DDF482)
Sản phẩm trước đó: 16 cấp độ

Đèn công trường với 
chức năng
sáng trước và tắt sau

Kẹp thắt lưng gọn

185mm(7-1/4”)

198mm(7-3/4”)
DTD152: 165N•m

DHP482/DDF482: 62N•m
DHP482

137mm
(5-3/8”)

www.makitavn.com

DTD152RME: 2 pin 4.0Ah (BL1840B), sạc nhanh (DC18RC)

Hiển thị mức pin

440

440

448

Sản phẩm trước đó: 160N•m

Sản phẩm trước đó: 50N•m  (vật liệu cứng)


